
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCTN21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,020,000

1 66DCTN21820 TRƯƠNG THỊ THÚY AN 17/10/1996 0 0

2 66DCTN22218 BÙI THỊ NGỌC ANH 13/04/1997 |7.9 B |6.1 C+ |8.3 B+ |5.8 C |8.6 A |5.3 D+ |3.5 F 1 15,000

3 66DCTN21232 DƯƠNG THỊ LAN ANH 14/09/1997 |9.3 A |5.4 D+ |9.1 A |7.2 B |8.6 A |7.3 B |4.3 D 0 0

4 66DCTN21328 LÊ PHƯƠNG ANH 29/01/1997 |8.6 A |6.4 C+ |7.9 B |6.5 C+ |8.1 B+ |8.8 A |5.6 C 0 0

5 66DCKX23145 LÊ THỊ TÚ ANH 19/06/1997 0 0

6 66DCTN21688 VŨ TUẤN ANH 30/07/1997 0 0

7 66DCTN21921 VŨ NGỌC ÁNH 07/11/1997 0 0

8 66DCTN20032 HOÀNG LIÊN CHI 18/12/1997 |7.9 B |3.9 F |4.7 D |4.9 D |6.7 C+ |5.2 D+ |6.2 C+ 1 15,000

9 66DCTN21560 DOÃN VIỆT DŨNG 08/07/1997 |4.1 D |4.4 D |3.3 F |4.9 D |3.8 F |7.8 B |6.7 C+ 2 30,000

10 66DCTN23267 NGÔ THẾ DUY 07/07/1995 |1.7 F |1.9 F |1.7 F |5.7 C |3.2 F |8.0 B+ 4 60,000

11 66DCTN22075 NGUYỄN THỊ DUYÊN 19/11/1997 |7.1 B |4.7 D |5.0 D+ |5.4 D+ |7.9 B |7.2 B |3.1 F 1 15,000

12 66DCTN23031 BÙI XUÂN ĐỐC 09/12/1997 |7.9 B |6.6 C+ |1.7 F |4.5 D |4.7 D |2.2 F 2 30,000

13 66DCTN21090 DƯƠNG THANH ĐỨC 23/12/1997 0 0

14 66DCTN21463 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 28/01/1997 |7.7 B |6.4 C+ |5.9 C |5.2 D+ |4.9 D |6.1 C+ |5.8 C 0 0

15 66DCTN22225 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 15/11/1997 |9.1 A |5.6 C |8.4 B+ |8.9 A |8.2 B+ |6.5 C+ |5.1 D+ 0 0

16 66DCTN22252 PHẠM VĂN GIANG 03/11/1997 0 0

17 66DCTN22238 HOÀNG MINH HÀ 07/11/1997 |7.8 B |8.8 A |9.7 A |7.0 B |9.7 A |8.9 A |7.5 B 0 0

18 66DCTN22115 ĐÀO THẾ HỌC 09/04/1997 |7.9 B |3.3 F |0.0 F |3.6 F |4.7 D |4.5 D |0.0 F 4 60,000

19 66DCTN23285 PHẠM MINH HẰNG 20/10/1997 0 0

20 66DCTN22135 NGUYỄN THỊ HOÀI 26/10/1997 |7.7 B |6.5 C+ |5.3 D+ |4.7 D |8.2 B+ |5.9 C |7.1 B 0 0

21 66DCTN21134 LÊ VIỆT HOÀNG 16/10/1997 |8.2 B+ |1.8 F |0.0 F |3.0 F |5.6 C |3.2 F 4 60,000

22 66DCTN21890 PHẠM THỊ HUYỀN 23/08/1997 |8.9 A |8.1 B+ |9.7 A |9.1 A |7.9 B |7.1 B |6.4 C+ 0 0

23 66DCTN22978 NGUYỄN BẢO HƯNG 20/08/1997 0 0

24 66DCTN22009 NGUYỄN NAM HƯNG 29/11/1997 |6.8 C+ |4.9 D |2.4 F |6.8 C+ |5.6 C |6.4 C+ |3.4 F 2 30,000

25 66DCTN22102 VŨ THỊ HƯỜNG 30/01/1997 |5.4 D+ |7.9 B |9.3 A |8.4 B+ |8.9 A |7.5 B |4.1 D 0 0

26 66DCTN22185 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 10/09/1997 |7.7 B |6.1 C+ |9.5 A |8.9 A |8.0 B+ |8.5 A |7.2 B 0 0

27 66DCTN20848 NGUYỄN THỊ THẢO LIÊN 13/09/1997 |2.1 F |2.1 F |0.0 F |2.6 F |6.0 C+ |3.2 F |4.1 D 5 75,000

28 66DCTN21718 ĐỖ HỒNG LINH 22/01/1996 |6.3 C+ |5.6 C |8.8 A |7.5 B |8.9 A |6.4 C+ |7.9 B 0 0

29 66DCTN21719 ĐỖ THÙY LINH 15/01/1996 0 0

30 66DCTN20978 NGUYỄN MỸ LINH 17/08/1997 0 0

31 66DCTN21210 VŨ HÀ LINH 19/07/1997 |6.0 C+ |4.6 D |6.3 C+ |5.3 D+ |7.1 B |5.2 D+ |5.2 D+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,020,000
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32 66DCTN22242 LƯU THỊ LOAN 15/02/1997 |5.8 C |4.7 D |6.6 C+ |5.6 C |8.7 A |5.5 C |5.0 D+ 0 0

33 66DCTN21758 NGUYỄN THỊ THU LÝ 21/09/1997 |5.8 C |7.2 B |8.4 B+ |8.8 A |9.1 A |8.5 A |8.4 B+ 0 0

34 66DCTN23164 DƯƠNG TUẤN MINH 25/10/1997 |4.5 D |4.7 D |5.4 D+ |3.3 F |5.4 D+ |5.2 D+ |4.2 D 1 15,000

35 66DCTN20578 BÙI HUY NGỌC 04/03/1997 |4.0 D |5.3 D+ |5.3 D+ |5.9 C |7.7 B |6.5 C+ |3.5 F 1 15,000

36 66DCTN22093 ĐỖ MINH NGUYỆT 06/03/1997 |6.6 C+ |5.4 D+ |8.6 A |5.9 C |7.2 B |6.2 C+ |4.7 D 0 0

37 66DCTN21147 NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 26/08/1997 |4.9 D |4.3 D |6.8 C+ |3.3 F |8.2 B+ |5.0 D+ |3.1 F 2 30,000

38 66DCTN22162 NGUYỄN XUÂN NHẬT 27/07/1997 |6.8 C+ |4.1 D |6.6 C+ |7.1 B |4.9 D |6.0 C+ |5.1 D+ 0 0

39 66DCTN21800 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 05/10/1997 0 0

40 66DCTN23151 NGUYỄN THỊ NHUNG 12/05/1997 0 0

41 66DCTN21951 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 20/05/1997 |7.8 B |6.8 C+ |8.4 B+ |6.5 C+ |8.4 B+ |5.8 C |5.4 D+ 0 0

42 66DCTN21445 PHẠM THỊ NHUNG 27/08/1997 |7.5 B |5.9 C |9.0 A |5.9 C |8.9 A |6.7 C+ |7.4 B 0 0

43 66DCTN22069 BÙI BÍCH PHƯƠNG 22/07/1997 |6.7 C+ |5.7 C |6.3 C+ |3.2 F |6.3 C+ |4.4 D |2.9 F 2 30,000

44 66DCTN20408 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 21/09/1997 |6.3 C+ |5.7 C |6.1 C+ |7.0 B |7.1 B |5.4 D+ |3.5 F 1 15,000

45 66DCTN22046 LÊ VŨ QUANG 02/11/1997 |7.2 B |5.3 D+ |6.2 C+ |7.0 B |8.7 A |5.2 D+ 0 0

46 66DCTN23030 NGUYỄN DIỄM THANH QUỲNH 06/03/1997 |6.8 C+ |4.9 D |6.1 C+ |5.2 D+ |5.9 C |5.0 D+ |4.4 D 0 0

47 66DCTN21146 ĐẶNG THỊ MINH TÂM 14/12/1997 |7.1 B |4.8 D |7.1 B |7.2 B |7.8 B |4.8 D |4.2 D 0 0

48 66DCTN23239 DƯƠNG CHÍ THÀNH 07/04/1997 |1.9 F |4.7 D |0.0 F |3.6 F |8.8 A |7.7 B |3.5 F 4 60,000

49 66DCTN21796 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 02/06/1997 |7.4 B |6.6 C+ |9.0 A |8.0 B+ |8.8 A |7.1 B |6.2 C+ 0 0

50 66DCTN22130 NGUYỄN NGỌC THUÝ 08/05/1997 |5.6 C |4.9 D |8.6 A |8.2 B+ |8.8 A |6.0 C+ |6.8 C+ 0 0

51 66DCTN20805 LÊ PHƯƠNG THÚY 06/07/1997 |2.1 F |4.3 D |7.0 B |6.3 C+ |3.2 F |7.0 B |4.4 D 2 30,000

52 66DCTN22117 BÙI MINH THƯ 16/01/1997 |8.5 A |6.5 C+ |8.1 B+ |9.1 A |9.5 A |7.7 B |8.7 A 0 0


